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TÓM TẮT
Nghiên cứu này đo lường hiệu quả kỹ thuật theo định hướng đầu ra cho các tàu lưới vây và các nhân 

tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của tàu ở nghề cá Nha Trang, Việt Nam. Phân tích bao dữ liệu (Data 
Development Analysis (DEA)) hai bước được sử dụng trong cuộc nghiên cứu này. Dữ liệu của 52 tàu lưới vây 
ở Nha Trang được thu thập vào năm 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với mô hình DEA trong trường hợp 
hiệu quả biến đổi theo quy mô, hệ số hiệu quả kỹ thuật trung bình của tàu là 0,872, và con số này giảm xuống 
còn 0,848 với mô hình DEA trong trường hợp hiệu quả không đổi theo quy mô. Hiệu quả theo quy mô sản xuất 
trung bình của đội tàu này đạt 97,2%. Kinh nghiệm đánh bắt của thuyền trưởng và qui mô gia đình (đại diện 
cho chi phí lao động) là những yếu tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật của tàu tại các mức ý nghĩa 5% và 10%. 
Kết quả của nghiên cứu cho thấy khoảng 37% chủ tàu không nên đầu tư thêm vào tàu vì nó dẫn đến lãng phí 
kinh tế. Cuộc nghiên cứu này có kiến nghị là thay vì hỗ trợ tài chính cho ngư dân thì chính phủ có những hỗ 
trợ khác như cung cấp thông tin về thực trạng trữ lượng nguồn lợi, dự báo thời tiết nhằm tránh sự gia tăng 
thêm nỗ lực đánh bắt.

Từ khóa: Đội tàu lưới vây, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả qui mô sản xuất, phân tích bao dữ liệu (DEA)
ABSTRACT
This study measures the output oriented technical effi  ciency of vessels and factors impacting a vessel’s 

technical effi  ciency amongst purse seiners in a Nha Trang fi shery, Vietnam. In this study, a deterministic two-
stage Data Development Analysis (DEA) approach was adopted. The current study was based on a survey of 
costs and earnings from 52 purse seiners in Nha Trang in 2016.  While assuming variable returns to scale, mean 
technical effi  ciency of a vessel was found to be 0,872, and this fi gure decreased to 0,848 under the hypothesis 
of constant returns to scale. The average scale effi  ciency of this fi shing fl eet was 97,2%. Skippers’fi shing 
experience and family size (a proxy as a payment for crews) are factors aff ecting the technical effi  ciency at the 
signifi cance levels of 5% and 10%. The result also shows that 37% of the vessel owners should not invest more 
inputs into their vessels because of leading to economic waste. The study suggests that instead of the fi nancial 
support, Vietnamese government can support such as providing the information on the state of the fi sh stock, 
weather forecast for fi shermen to avoid increasing the fi shing eff ort.

Keywords: Purse seine fl eet, technical effi  ciency, scale effi  ciency, Data Development Analysis (DEA)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngành thủy sản của Việt Nam đóng một vai 

trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước. Từ những năm 1990s, sản lượng 
khai thác thủy sản tăng đều qua các năm với 
mức tăng bình quân là khoảng 6%/năm [18]. 
Từ năm 2005, ngành thủy sản Việt Nam đóng 
góp khoảng 4-5%/năm vào GDP của quốc gia 
[15]. Tuy nhiên, sản lượng đánh bắt trên một 

đơn vị nỗ lực khai thác có xu hướng giảm từ 
0,89 tấn/hp (horse power) [30] xuống còn 0,31 
tấn/hp vào năm 2016 [18, 34]. Sự thay đổi này 
có thể phản ánh sự suy giảm về nguồn lợi thủy 
sản và sự thay đổi về mặt kỹ thuật đánh bắt của 
đội tàu nghiên cứu.  

Việt Nam có hơn một trăm ngàn con tàu 
đánh bắt thủy sản. Trong đó, 52 tàu lưới vây 
ở thành phố Nha Trang được chọn làm đối 
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tượng khảo sát. Chiều dài trung bình của tàu là 
khoảng 16 m và công suất trung bình của tàu 
vào năm 2016 là 303 hp (tăng gấp 3 lần so với 
năm 2009) [1, 2]. Sự phát triển của đội tàu hiện 
nay đã cho thấy sự gia tăng về năng lực đánh 
bắt của đội tàu khai thác mặc dù số lượng tàu 
giảm nhẹ khoảng 3%. Sự thay đổi này là do sự 
trợ cấp của chính phủ. Mục đích của việc trợ 
cấp này là nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt và 
bảo vệ vùng chủ quyền của đất nước.    

Sự gia tăng hiệu quả đánh bắt của đội tàu 
lưới vây có khả năng làm gia tăng áp lực hơn 
về trữ lượng nguồn lợi thủy sản. Kỹ thuật đánh 
bắt hiện đại (tàu lớn hơn, thiết bị dò tìm cá hiện 
đại,…) cũng góp phần gia tăng năng lực đánh 
bắt của tàu cũng như gia tăng cạnh tranh giữa 
các ngư dân trong nghề cá khai thác mở [30].   

Sự dư thừa năng lực đánh bắt của  tàu đã 
trở nên vấn đề nghiêm trọng trong đánh bắt 
bền vững, nó làm cho trữ lượng nguồn lợi suy 
giảm và làm gia tăng chi phí trên một đơn vị 
thu hoạch [6, 7, 26]. Để cân đối giữa trữ lượng 
nguồn lợi thủy sản và năng lực khai thác của 
đội tàu, thật sự cần thiết để biết được hiệu quả 
đánh bắt của tàu. Hiệu quả cũng có thể thay đổi 
do chủ tàu sử dụng công nghệ mới hoặc thay 
đổi cách đánh bắt hoặc cách quản lý bằng việc 
giới hạn các yếu tố đầu vào sử dụng (ví dụ, kích 
cỡ mắc lưới sử dụng). Hơn thế nữa, các nhà 
quản lý cần phải hiểu sự can thiệp về cách thức 
quản lý đang có, có tác động như thế nào đối 
với năng lực đánh bắt của tàu [26].

Sự tác động của các yếu tố về đặc điểm của 
tàu như chiều dài của tàu, đặc điểm kinh tế xã 
hội của ngư dân, ví dụ như kinh nghiệm đánh 
bắt của ngư dân tới năng lực đánh bắt của tàu 
có thể được đo lường thông qua phân tích hiệu 
quả kỹ thuật của tàu trong nghề cá. Mục đích 
chính của bài báo này là xác định hiệu quả kỹ 
thuật và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
kỹ thuật của đội tàu lưới vây mà nó hoạt động 
trong nghề cá ven bờ ở Nha Trang. Một số 
chính sách trong nghề cá được xem xét để giúp 
cho nghề cá phát triển bền vững.

Có hai phương pháp thường được sử dụng 
để đo lường hiệu quả kỹ thuật trong nghề cá: 
đường giới hạn khả năng sản xuất ngẫu nhiên 

(SPF) và phân tích bao dữ liệu (DEA) [10, 11]. 
Cả hai phương pháp này đều có cả ưu và nhược 
điểm. Khi sử dụng phương pháp SPF thì nó có 
thể bao gồm cả sai số ngẫu nhiên (stochastics 
noise) bởi dữ liệu sử dụng khi ước lượng TE. 
Đặc biệt trong lĩnh vực nghề cá, hoạt động 
đánh bắt của ngư dân thường bị ảnh hưởng bởi 
các yếu tố không thể kiểm soát được (ví dụ thời 
tiết) [19]. Bên cạnh đó, khi sử dụng phương 
pháp này thì kết quả được đánh giá dựa vào 
các kiểm định thống kê. Tuy nhiên, SPF phải 
xác định dạng hàm cho hàm sản xuất và chỉ áp 
dụng cho một đầu ra. Khác với SPF, DEA thì 
không cần phải xác định dạng hàm và có thể 
bao gồm nhiều đầu ra để phân tích [33]. Tuy 
nhiên, DEA không tính toán sai số ngẫu nhiên 
và khi sử dụng DEA thì tất cả những sai lệch so 
với đường giới hạn khả năng sản xuất được coi 
là do sự kém hiệu quả chứ không phải do nhiễu 
[33]. Do nghề cá đa loài nên hầu hết các cuộc 
nghiên cứu về đo lường hiệu quả trong nghề 
cá thì DEA thường được yêu thích hơn SPF [8, 
21, 22, 28].

Để đo lường hiệu quả kỹ thuật trong nghề 
cá, có các cuộc nghiên cứu sử dụng phương 
pháp SPF [13, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 31], DEA 
[8, 9], và sử dụng cả hai phương pháp này [3, 
12, 33].   

Khi sử dụng phương pháp phân tích bao 
dữ liệu (DEA), có 2 cách tiếp cận để đo lường 
hiệu quả kỹ thuật đó là định hướng đầu vào và 
đầu ra. Các cuộc nghiên cứu về đo lường hiệu 
quả kỹ thuật theo định hướng đầu vào thường 
khá ít [3, 7, 8]. Trong khi đó các cuộc nghiên 
cứu hiệu quả kỹ thuật trong nghề cá (cũng như 
nhiều ngành công nghiệp khác), phần lớn họ 
đều tiếp cận theo hướng đầu ra, dựa vào giả 
thuyết là mục tiêu của ngư dân là tối đa hóa 
sản lượng đánh bắt, doanh thu, và lợi nhuận 
[33]. Trong nghiên cứu này, định hướng đầu 
ra được chọn nhằm để sản xuất sản lượng đầu 
ra lớn nhất có thể trong khi giữ lượng đầu vào 
không đổi.

Cách tiếp cận phân tích bao dữ liệu DEA 2 
bước được sử dụng (a deterministic two-stage 
DEA approach) trong nghiên cứu này. Hệ số 
hiệu quả kỹ thuật của mỗi con tàu được xác 



50 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 2/2024

định ở bước 1 và các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả kỹ thuật của tàu được xác định ở bước 
2 [24, 33]. Hiện tại, có một số cuộc nghiên cứu 
về đo lường hiệu quả kỹ thuật cho các tàu lưới 
kéo [25] và các tàu lưới rê và các tàu câu cá 
ngừ đại dương tại Nha Trang [13]. Các cuộc 
nghiên cứu này đều sử dụng phương pháp SPF 
để đo lường hiệu quả kỹ thuật cho các đội tàu. 
Tuy nhiên, do thiếu các cuộc nghiên cứu trước 
về trợ giúp xác định đúng dạng hàm sản xuất 
và dạng hàm phân phối cụ thể cho sai số ngẫu 
nhiên cho nghề đánh bắt lưới vây ở Nha Trang, 
và do nghề cá đa loài nên bài báo này sử dụng 
phương pháp DEA 2 bước để đo lường hiệu 
quả kỹ thuật cho các tàu lưới vây ở Nha Trang 
cũng như xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả của tàu lưới vây. Kết quả nghiên cứu 
cũng đưa ra một số kiến nghị về chính sách 
nhằm giúp cho quản lý nghề cá tốt hơn trong 
tương lai [20].
II. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

 1. Dữ liệu
Cuộc nghiên cứu này thu thập dữ liệu từ 

52 con tàu lưới vây tại Thành phố Nha Trang, 
chiếm khoảng 40% trong tổng số tàu của tổng 
thể năm 2016 (130 con tàu lưới vây của Nha 
Trang). Tính đại diện của mẫu dựa vào chiều 
dài và công suất của tàu cũng đã được kiểm 
định [xem 6, 7].

Dựa vào cuộc phỏng vấn trực tiếp với chủ 
tàu và/hoặc vợ chủ tàu để thu thập dữ liệu về 
các đặc điểm kỹ thuật của tàu, doanh thu và chi 
phí của đội tàu lưới vây, những đặc điểm kinh 
tế và xã hội của ngư dân và các thông tin khác.

Để đo lường hiệu quả trong nghề cá, Pascoe 
et al. 2003 [27] đã sử dụng công suất máy tàu 
(Hp) như là yếu tố đầu vào cố định khi ước tính 
hiệu quả kỹ thuật cho đội tàu đánh cá ở Na Uy. 
Trong khi đó, Cao et al. 2021 [7] đã sử dụng 
công suất máy tàu và chiều dài của tàu để đo 
lường năng lực đánh bắt của đội tàu lưới vây ở 
Nha Trang. Lượng dầu tiêu thụ và số ngày đánh 
bắt được sử dụng như các yếu tố đầu vào biến 
đổi trong một số cuộc nghiên cứu trong nghề 
cá [7, 29, 33].

Trong hầu hết các nghiên cứu về hiệu quả, 

yếu tố đầu ra thường được đo bằng sản lượng 
cá đánh bắt. Đối với nghề cá đơn loài, sản 
lượng đầu ra là sản lượng đánh bắt của 1 loài 
cá [22]. Tuy nhiên, đối với nghề cá đa loài, sản 
lượng đầu ra là sản lượng của các loài cá trong 
cùng một giỏ cá thu hoạch [7, 35].  

Trong nghiên cứu này, hai yếu tố sản xuất 
đầu vào cố định là công suất máy tàu và chiều 
dài tàu, một yếu tố sản xuất đầu vào biến đổi 
là số lượng dầu tiêu thụ và yếu tố đầu ra là sản 
lượng đánh bắt của 3 loài cá: cá cơm, cá nục và 
các loài cá khác được sử dụng để đo lường hiệu 
quả kỹ thuật cho nghề lưới vây ở Nha Trang. 

Công suất máy tàu được đo lường bởi mã 
lực của tàu: horse power (Hp), chiều dài của 
tàu được đo bằng mét (m) và số lượng dầu mà 
tàu tiêu thụ trong một năm được đo lường bởi 
số lít dầu (L). Sản lượng đánh bắt (đơn vị tính: 
kg) bao gồm sản lượng cá cơm, sản lượng cá 
nục và sản lượng các loài cá khác được đánh 
bắt trong một năm của 52 tàu lưới vây (xem 
Bảng 1). Hệ số tương quan giữa các biến được 
thể hiện ở Bảng 2. Trong nghiên cứu này, tàu 
càng lớn thì có chiều dài tàu và công suất máy 
tàu càng lớn. Tuy nhiên chiều dài tàu và công 
suất máy tàu là đại diện cho 2 đặc điểm kỹ thuật 
quan trọng của tàu nên nó được sử dụng để đo 
lường hiệu quả kỹ thuật trong cuộc nghiên cứu 
này mặc dù hệ số tương quan giữa hai biến này 
là 0.8 [7].    

Để giải thích sự khác nhau về hiệu quả kỹ 
thuật của các tàu lưới vây, các đặc điểm về kinh 
tế xã hội của ngư dân cũng được sử dụng (xem 
phần dưới của Bảng 1). Trong nghiên cứu này, 
quy mô gia đình được đo lường bởi tổng số 
người trong 1 hộ gia đình của chủ tàu (người/
hộ), và nó được sử dụng như biến đại diện cho 
chi phí lao động trong nghiên cứu này. Khi các 
thành viên trưởng thành trong hộ gia đình tham 
gia vào hoạt động đánh bắt của gia đình, thì 
lực lượng lao động làm việc trên tàu có khuynh 
hướng ổn định hơn, tin cậy hơn và chi phí lao 
động có thể được mong đợi là thấp hơn, vì thế 
có thể làm gia tăng về hiệu quả kỹ thuật [6, 7]. 

Kinh nghiệm đánh bắt của thuyền trưởng 
được đo lường bởi số năm kinh nghiệm đánh 
bắt của thuyền trưởng (năm), và nó được thể 



Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 2/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 51

hiện dưới hai biến khác nhau, với giả thuyết 
hiệu quả kỹ thuật của tàu sẽ tăng theo số năm 
kinh nghiệm đánh bắt của thuyền trưởng nhưng 
theo tỉ lệ giảm dần. Biến độc lập này phản ánh 
tác động tổng hợp của tuổi tác và kinh nghiệm 
đánh bắt của thuyền trưởng. Kinh nghiệm đánh 
bắt của thuyền trưởng phản ánh khả năng của 
thuyền trưởng chọn ngư trường đánh bắt tốt 
nhất, quản lý và giám sát lao động trên tàu 

nhằm để tăng sản lượng đánh bắt (biến đầu ra). 
Sự gia tăng trong số năm kinh nghiệm đánh bắt 
sẽ làm cho hiệu quả kỹ thuật tăng lên và đạt đến 
mức cao nhất (thể hiện bởi biến kinh nghiệm 
đánh bắt của thuyền trưởng), sau đó thêm một 
năm kinh nghiệm đánh bắt của thuyền trưởng 
thì hiệu quả sẽ giảm xuống dần (thể hiện bởi 
biến số năm kinh nghiệm đánh bắt của thuyền 
trưởng2) [6, 7].

Bảng 1. Thống kê về các biến của tàu vào năm 2016 của 52 tàu lưới vây

Các biến Trung bình Sai số 
chuẩn

Giá trị 
nhỏ nhất

Giá trị 
lớn nhất

Đầu vào: 
       Công suất của tàu (Hp) 303,1 163,3 50,0 730,0
       Số lượng dầu (L) 32.184,5 12.558,2 9.600,0 72.000,0
       Chiều dài của tàu (m) 16,1 2,6 11,0 22,9
Đầu ra: 
       Sản lượng cá cơm (kg) 122.139,5 63.063,7 0,0 255.000,0
       Sản lượng cá nục (kg) 34.922,3 47.416,7 0,0 240.000,0
       Sản lượng các loài cá khác (kg) 3.624,1 11.394,1 0,0 47.600,0
Các yếu tố của ngư dân:
       Kinh nghiệm đánh bắt của thuyền 
trưởng (năm) 

26,8 7,2 11,0 39,0

       Kinh nghiệm đánh bắt của thuyền 
trưởng2 (năm2)

769,0 364,8 121,0 1.521,0

       Qui mô gia đình (người/hộ gia đình) 5,0 1,4 3,0 10,0
Bảng 2. Hệ số tương quan giữa các biến

Sản 
lượng 

cá 
cơm

Sản 
lượng 

cá 
nục

Sản lượng 
các loài cá 

khác

Chiều 
dài tàu

Công 
suất 

máy tàu

Số lượng 
dầu

Qui mô 
gia đình

Kinh nghiệm 
đánh bắt 

của thuyền 
trưởng

Sản lượng cá 
cơm 1.00 0.17 -0.6 0.55 0.58 0.63 0.12 -0.13

Sản lượng cá 
nục 0.17 1.00 -0.24 0.43 0.35 0.56 -0.02 -0.17

Sản lượng các 
loài cá khác -0.6 -0.24 1.00 -0.26 -0.46 -0.29 -0.02 0.21

Chiều dài tàu 0.55 0.43 -0.26 1.00 0.8 0.57 -0.01 -0.19
Công suất máy 0.58 0.35 -0.46 0.8 1.00 0.60 -0.12 -0.21
Số lượng dầu 0.63 0.56 -0.29 0.57 0.57 1.00 -0.05 -0.24
Qui mô gia 
đình 0.12 -0.02 -0.02 0.08 -0.12 0.08 1.00 0.25

Kinh nghiệm 
đánh bắt của 
thuyền trưởng

-0.13 -0.17 0.21 -0.04 -0.21 -0.04 0.25 1.00
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2. Phương pháp nghiên cứu
Hiệu quả kỹ thuật (TE) được phát triển bởi 

Farrell (1957) [14] và đo lường khả năng sản 
xuất sản lượng đầu ra lớn nhất trong điều kiện 
các yếu tố đầu vào cho trước (định hướng đầu 
ra) hoặc sử dụng các mức đầu vào tối thiểu để 
sản xuất mức đầu ra nhất định (định hướng đầu 
vào).

Trong nghiên cứu này, phương pháp DEA 2 
bước được sử dụng và thể hiện như sau:

Bước 1: Ước lượng hệ số hiệu quả kỹ thuật 
của các tàu lưới vây.

Gọi j là số lượng tàu đánh bắt cá trong cuộc 
nghiên cứu này (ví dụ, có 52 con tàu lưới vây). 
xj là các yếu tố đầu vào mà tàu thứ j sử dụng 
để đánh bắt các u sản lượng loài cá. zj là biến 
cường độ được sử dụng để xác định sự kết hợp 
tuyến tính của các tàu cùng nhóm với tàu thứ j.  

Trong đó,  nhận giá trị bằng 1 và lớn hơn 1
 [33, 35], và nó chỉ cho thấy sản lượng 

tiềm năng đầu ra có thể tăng lên bao nhiêu nếu 
sử dụng các yếu tố đầu vào hiệu quả. Hệ số 
hiệu quả kỹ thuật (technical effi  ciency (TE)) 
được ước lượng là 1/ , mà nó nhận giá trị từ 0 
đến 1. Nếu TE=1 thì tàu đạt hiệu quả kỹ thuật. 
Nếu TE<1 thì tàu không đạt hiệu quả kỹ thuật. 

 là đường công nghệ sản xuất thể 
hiện hiệu quả biến đổi theo quy mô (variable 
returns to scale (VRS)) khi ước lượng hiệu quả 
kỹ thuật của tàu bằng mô hình DEA [11].Tìm 
giá trị lớn nhất của 

Với các điều kiện:

Chúng ta cũng có mô hình DEA với giả 
thuyết hiệu quả không đổi theo quy mô 
(constant returns to scale (CRS)), bằng việc 
loại bỏ điều kiện ràng buộc . Mô 
hình này sẽ cho chúng ta kết quả về hệ số hiệu 
quả kỹ thuật dưới giả thuyết CRS. Hiệu quả về 

qui mô sản xuất (scale effi  ciency (SE)) có thể 
được tính toán bằng cách lấy hiệu quả kỹ thuật 
của tàu dưới giả thuyết CRS chia cho hiệu quả 
kỹ thuật của tàu dưới giả thuyết VRS. Cụ thể 
là,  [29]. Nhìn chung, 0 
≤ SE ≤ 1, với SE=1, nghĩa là tàu hoạt động ở 
qui mô sản xuất tối ưu.

Khi đo lường hiệu quả kỹ thuật bằng 
phương pháp DEA thì nó không tính toán đến 
sai số ngẫu nhiên hay nhiễu (noise). Vì vậy, tất 
cả những sai lệch so với đường giới hạn khả 
năng sản xuất được coi là do sự kém hiệu quả, 
chứ không phải do nhiễu [33]. Đồng thời, hiệu 
quả đánh bắt của tàu không những chịu ảnh 
hưởng bởi sự thay đổi các yếu tố môi trường tự 
nhiên như sự biến động về trữ lượng nguồn lợi, 
điều kiện thời tiết mà còn chịu ảnh hưởng bởi 
các yếu tố kinh tế xã hội của ngư dân như số 
năm kinh nghiệm đánh bắt, sự may mắn trong 
đánh bắt.,…. Do dó, DEA thường được thực 
hiện kết hợp với phân tích hồi qui trong một 
mô hình DEA 2 bước. 

Do hệ số hiệu quả kỹ thuật nhận giá trị từ 
0 đến 1, nên nó tạo ra vấn đề censoring mà ở 
đó có một số giá trị của biến phụ thuộc bị chặn 
trên tại giá trị bằng 1 khi ước lượng mô hình 
hồi qui [5]. Để khắc phục hạn chế này, Burgess 
và Wilson (1998) [5] đã lấy logarit của hệ số kỹ 
thuật (ln(TEj)) khi ước lượng mô hình hồi qui 
OLS ở bước 2 [xem thêm 12, 33].

Bước 2: Xác định các nhân tố ảnh hưởng 
đến hiệu quả kỹ thuật.

Sự khác nhau trong hiệu quả kỹ thuật của 
những con tàu lưới vây được mô tả trong mô 
hình hồi qui tuyến tính sau:

Trong mô hình (2), biến phụ thuộc là 
 [5, 12, 33].  là các biến độc lập, 

 là các tham số của mô hình (2). Mối quan hệ 
giữa biến độc lập và hiệu quả kỹ thuật là thuận 
chiều nếu dấu của hệ số hồi qui ước lượng 
mang dấu dương và ngược lại. Trong công 
thức này,  là sai số ngẫu nhiên tuân theo qui 
luật phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 
0 và phương sai là .  đại diện cho những 
biến độc lập ngoài mô hình (các biến bị loại 
bỏ), sai số khi đo lường, và các yếu tố khác mà 
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ngư dân không thể kiểm soát (stochastic noise) 
mà nó có tác động đến hiệu quả kỹ thuật. Sử 
dụng phương pháp bình phương bé nhất thông 
thường (OLS) để ước lượng mô hình (2).

Bài báo này sử dụng phần mềm R với 
Benchmarking package để ước lượng mô hình 
DEA 2 bước [4].
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

Bảng 3 thể hiện kết quả của mô hình DEA 
theo định hướng đầu ra của đội tàu lưới vây. Hệ 
số hiệu quả kỹ thuật được ước lượng từ 0,384 
đến 1, với hiệu quả kỹ thuật trung bình của tàu 
lưới vây là 84,8% dưới giả thuyết hiệu quả không 
đổi theo qui mô (CRS). Trong khi đó, hiệu quả 

kỹ thuật trung bình của tàu dưới giả thuyết hiệu 
quả biến đổi theo qui mô (VRS) là 87,2%. Điều 
này có nghĩa là sản lượng đầu ra của tàu có thể 
gia tăng thêm là 22,8% nếu sử dụng các yếu tố 
đầu vào hiệu quả. Kết quả cũng chỉ cho thấy, 
hiệu quả qui mô sản xuất trung bình của đội tàu 
này khá cao đạt 97,2%. Trong đó, có 32,69% 
của tổng lượng tàu đang ở vùng hiệu quả không 
đổi theo qui mô (CRS) (hay các tàu này đang 
hoạt động ở qui mô sản xuất tối ưu), 30,77% 
cuả tổng số tàu là đang ở vùng hiệu quả tăng dần 
theo qui mô (increase resturns to scale (IRS)), 
và số lượng tàu đang ở vùng hiệu quả giảm dần 
theo qui mô (decrease resturns to scale (DRS)) 
chiếm 36,54% (xem sơ đồ 1).

Bảng 3.  Hệ số hiệu quả kỹ thuật cho 52 tàu lưới vây
Các chỉ tiêu        Trung bình Sai số chuẩn Giá trị nhỏ nhất

TE_CRS 0,848 0,179 0,384                  
TE_VRS 0,872 0,175 0,384                 

Ghi chú: TE_CRS là hệ số hiệu quả kỹ thuật dưới giả thuyết là hiệu quả không đổi theo qui mô và TE_VRS là hệ số hiệu 
quả kỹ thuật dưới giả thuyết là hiệu quả biến đổi theo qui mô.

Bên cạnh đó, Bảng 4 chỉ cho thấy hiệu quả 
kỹ thuật của tàu lưới vây tăng theo số năm kinh 
nghiệm đánh bắt của thuyền trưởng, nhưng 
theo tỷ lệ giảm dần, với các hệ số hồi qui ước 
lượng có ý nghĩa thống kê tại mức 5%. Liên 
quan đến qui mô gia đình (được sử dụng như 
biến đại diện cho chi phí lao động), ở đây thể 
hiện mối quan hệ tuyến tính thuận chiều giữa 
biến giải thích này và hiệu quả kỹ thuật với 
mức ý nghĩa thống kê là 10%. Nghề cá bị ảnh 
hưởng bởi yếu tố mùa vụ và có thể tuyển lao 
động từ các tỉnh khác của đất nước. Những lao 

động này thường đòi hỏi mức lương cao hơn 
so với lao động ở địa phương. Vì vậy, việc sử 
dụng các thành viên trong gia đình tham gia 
vào hoạt động đánh bắt với chi phí thấp hơn sẽ 
làm tăng hiệu quả kỹ thuật.

Qui mô gia đình (được sử dụng như biến đại 
diện cho chi phí lao động) có tác động thuận 
chiều lên hiệu quả kỹ thuật của tàu lưới vây. 
Kết quả của cuộc nghiên cứu này ngược lại với 
kết quả bài báo của Ngọc et al. (2009) [25], mà 
ở đó qui mô gia đình có tác động ngược chiều 
tới hiệu quả kỹ thuật của tàu lưới kéo ở Nha 

Sơ đồ 1. Qui mô sản xuất của đội tàu đánh bắt lưới vây.
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Trang. Bên cạnh đó, những tác giả này cũng 
chỉ cho thấy rằng kinh nghiệm đánh bắt thuyền 
trưởng tác động thuận chiều đến hiệu quả kỹ 
thuật của tàu lưới kéo nhưng hệ số này không 
có ý nghĩa thống kê [25]. Tuy nhiên, cuộc 
nghiên cứu này chỉ cho thấy hiệu quả kỹ thuật 
của tàu lưới vây tăng theo số năm kinh nghiệm 
đánh bắt của thuyền trưởng, nhưng theo tỷ lệ 
giảm dần với mức ý nghĩa thống kê là 5%. 
Điều này có nghĩa là sự gia tăng trong số năm 
kinh nghiệm đánh bắt của thuyền trưởng sẽ làm 
cho hiệu quả tăng lên và đạt mức cao nhất tại 
số năm kinh nghiệm là 23 năm, sau đó sự gia 
tăng thêm trong số năm kinh nghiệm đánh bắt 
của thuyền trưởng sẽ làm cho hiệu quả kỹ thuật 
giảm dần. Điều này phản ánh sự tác động tổng 
hợp của tuổi và số năm kinh nghiệm, mà nó chỉ 
cho thấy khi thuyền trưởng ngày càng già đi, 
hiệu quả đánh bắt sẽ giảm dần [6, 7].

Hiệu quả kỹ thuật trung bình của tàu lưới 
vây dưới giả thuyết qui mô thay đổi là 87,2%. 
Kết quả chỉ cho thấy đội tàu có thể gia tăng sản 
lượng đầu ra bằng việc sử dụng các yếu tố đầu 
vào hiệu quả. Điều này khó có thể thực hiện 
được khi nguồn lợi thủy sản đang có xu hướng 
ngày càng suy giảm. 

Kết quả chỉ cho thấy có khoảng 37% của 
tổng số lượng tàu lưới vây đang ở vùng nếu gia 
tăng quy mô sản xuất thì năng suất giảm dần 
(DRS). Điều này có nghĩa là các chủ tàu không 
nên tăng thêm yếu tố đầu vào vào tàu của họ 
như số lượng dầu vì sản lượng đánh bắt có thể 
tăng lên nhưng tỉ lệ tăng này thấp hơn tỉ lệ tăng 
yếu tố đầu vào, vì thế nó dẫn đến sự lãng phí 

về mặt kinh tế. 
Trong thập kỷ qua, sự phát triển của đội 

tàu lưới vây là do trợ cấp của chính phủ. Nhìn 
chung, chúng ta biết rằng trợ cấp có thể dẫn 
tới sự không hiệu quả kinh tế và gia tăng khả 
năng trữ lượng nguồn lợi sẽ khai thác ngoài 
giới hạn sinh học của chúng [32]. Thay vì hỗ 
trợ cho ngư dân về tài chính, chính phủ có thể 
hỗ trợ khác như cung cấp thông tin về trữ lượng 
nguồn lợi, dự báo thời tiết, cứu hộ cứu nạn trên 
biển mà nó có thể tránh sự gia tăng thêm về nỗ 
lực đánh bắt.

Kết quả chỉ cho thấy một số tàu lưới vây 
có hiệu quả kỹ thuật thấp, thậm chí dưới 50%. 
Không biết liệu những con tàu này có đạt hiệu 
quả hơn trong những năm khác không, điều 
này do bởi sự thay đổi trong sự phân bố về trữ 
lượng nguồn lợi cá hay điều kiện thời tiết.

Hệ số tung độ góc của mô hình hồi qui có ý 
nghĩa thống kê tại mức 5%. Điều này chỉ cho 
thấy có sự tác động của các yếu tố khác ngoài 
mô hình như sự thay đổi thời tiết, sự phân bố về 
trữ lượng nguồn lợi đến hiệu quả kỹ thuật của 
đội tàu lưới vây. Kết quả mô hình hồi qui trên 
chỉ cho thấy mô hình hồi qui xây dựng được 
phù hợp với tập dữ liệu với mức ý nghĩa thống 
kê α = 10% khi giá trị P_value (F_thống kê) = 
0,084 < 0,1 (mức ý nghĩa thống kê α = 10%).
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dựa vào cuộc khảo sát về dữ liệu doanh 
thu và chi phí của 52 con tàu lưới vây tại Nha 
Trang vào năm 2016, kết quả cuộc nghiên cứu 
cho thấy bằng sử dụng phương pháp DEA, hiệu 
quả kỹ thuật trung bình của đội tàu đánh bắt 

Bảng 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của tàu lưới vây
Các chỉ tiêu Các hệ số hồi qui Thống kê t

Hằng số -0,9591 -2,677**
Kinh nghiệm đánh bắt của thuyền trưởng 0,0555 2,020**
Kinh nghiệm đánh bắt của thuyền trưởng 2 -0,0012 -2,169**
Qui mô gia đình 0,0426 1,718* 
Hệ số xác định bội (R2) 0,128
Hệ số xác định bội hiệu chỉnh 0,073
Giá trị F_thống kê 2,346
P_value (F_thống kê) 0,084

Ghi chú: ** và *: là các mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 5% và 10% 
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này đạt 87,2% dưới giả thiết hiệu quả biến đổi 
theo qui mô và hiệu quả qui mô sản xuất của 
đội tàu này đạt khá cao, với tỷ lệ 97,2%. Kinh 
nghiệm đánh bắt của thuyền trưởng và qui mô 
gia đình là các yếu tố tác động đến hiệu quả 
kỹ thuật của tàu với mức ý nghĩa 5% và 10%. 
Cuộc nghiên cứu chỉ cho thấy khoảng 37% chủ 
tàu không nên đầu tư thêm vào tàu vì nó sẽ dẫn 
đến sự lãng phí về kinh tế. Cuộc nghiên cứu 
này kiến nghị là thay vì hỗ trợ tài chính cho 

ngư dân thì chính phủ có những hỗ trợ khác 
như cung cấp thông tin về trữ lượng nguồn lợi, 
dự báo thời tiết, cứu hộ cứu nạn trên biển nhằm 
tránh sự gia tăng thêm nỗ lực đánh bắt. Các 
cuộc nghiên cứu trong tương lai cần thu thập 
thêm dữ liệu để đo lường sự thay đổi về hiệu 
quả kỹ thuật của đội tàu qua thời gian.
LỜI CẢM TẠ

Tác giả cảm ơn dự án Norhed SRV-13/0010 
đã hỗ trợ kinh phí cho việc thu thập dữ liệu này.   
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